
STT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Bữa sáng

Nhóm nhà trẻ: (13 - 36 tháng)

Soup thịt heo hạt sen

Sữa Netsure Grow IQ plus 

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Bánh mì xúc xích

Sữa Netsure Grow IQ plus

Nhóm nhà trẻ (13-36 tháng) 

 + Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Nui nấu tôm tươi

Dị ứng thức ăn: Nui 

nấu thịt bằm

Nhóm nhà trẻ (13-36 tháng) 

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Bánh đa nấu mực

Sữa Netsure Grow IQ plus

Dị ứng thức ăn: Bánh đa

nấu thịt bằm

Nhóm nhà trẻ: (13 - 18 tháng)

 Cháo thịt bò

Nhóm nhà trẻ: (19 - 36 tháng)

+ Mẫu giáo (3-6 Tuổi): 

Bún bò

Sữa Netsure Grow IQ plus

Dị ứng thức ăn: Bún

nấu thịt bằm

Nhóm nhà trẻ: (13 - 24 tháng)

Soup thịt heo bí đỏ

Sữa Netsure Grow IQ plus

Nhóm Nhà trẻ (25 - 36 tháng) 

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Bánh mè dừa

Sữa Netsure Grow IQ plus

2 Bữa trưa

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Phụ trưa 9h: Sữa chua uống 

hương dâu

Cơm trắng

Món mặn: Cá basa kho cà chua

Món canh: Canh khoai mỡ 

nấu tôm thịt 

Tráng miệng: Thanh long

SDD: Phô mai 

TC, BP: Cải bó xôi luộc

Dị ứng thức ăn: Thịt heo 

kho cà chua 

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Phụ trưa 9h: Nước sâm    

Cơm trắng

Món mặn: Thịt gà viên rau củ

Món canh: Canh rau dền, mồng 

tơi nấu cua đồng

Tráng miệng: Bánh Pudding

SDD:Bánh dinh dưỡng AFC

TC, BP: Bí đỏ hấp

Dị ứng thức ăn: Xíu mại

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Phụ trưa 9h: Nước ép cà rốt, 

thơm     

Cơm trắng

Món mặn: Thịt bò nấu la gu

Món canh: Canh bầu 

nấu nghêu

Tráng miệng: Bánh flan

SDD: Sữa tươi Vinamilk110ml

TC, BP: Cải thìa luộc

Dị ứng thức ăn: Thịt heo 

nấu la gu

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng) 

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Phụ trưa 9h: Yaourt

Cơm trắng

Món mặn: Tôm rim thịt

Món canh: Canh tần ô

nấu thịt bằm

Tráng miệng: Chuối cau

SDD: Trứng gà luộc

TC, BP: Su su hấp

Dị ứng thức ăn: Thịt heo rim

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng) 

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Phụ trưa 9h: Nước si rô tắc

Cơm trắng

Món mặn: Cá thu kho thơm

 Món canh: Canh mướp nấu mọc

Tráng miệng: Yaourt

SDD: Phô mai 

TC, BP: Rau lang luộc

Dị ứng thức ăn: Thịt heo

 kho thơm

3 Bữa chiều

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng) 

+ Mẫu giáo (3-6 Tuổi): 

Mì xá xíu

Sữa Netsure Grow IQ plus

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6 Tuổi): 

Bún riêu

Sữa Netsure Grow IQ plus

Dị ứng thức ăn: Bún riêu 

nấu thịt heo

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6 Tuổi): 

Cháo cá lóc đậu xanh,

 nấm hương

Sữa Netsure Grow IQ plus

Nhóm Nhà trẻ (13-36 tháng)

 + Mẫu giáo (3-6 Tuổi): 

Cà ri gà + Bánh mì Sandwich

Sữa Netsure Grow IQ plus

Dị ứng thức ăn: Thịt heo

 nấu cà ri 

Nhóm nhà trẻ: (13 - 36 tháng)

+ Mẫu giáo (3-6tuổi): 

Hoành thánh nấu tôm thịt

Sữa Netsure Grow IQ plus

Dị ứng thức ăn: Hoành thánh

 nấu thịt bằm
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